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Chon dap an D

So d6 phan tng:

(C5H1005)n - HC5H1206 - ZIICZHsOH
— 2nCH;COOH

Dy coon = 300 * 0,25 + 60

=1.25 mol

= Dginh bot dimg = 1.25 +2 + 0,753+ 0.8
= 50/27 mol

= Mginh bot — 50/27 x 162 = 300(g)





ĐẠI HỌC EDX


ĐỀ THI THỬ THPTQG 2021 – LẦN 1

Môn thi: Hóa học

Thời gian làm bài: 50 phút

Họ và tên:………………………………………………………………………….

H=1, C=12, N=14, O=16, Cl=35,5, Br=80, Cr=52, S=32, P=31, Na=23, K=39, Ca=40, Mg=24, Ba=137, Fe=56, Al=27, Li=9, Rb=88, Pb=207, Ag=108, Cu=64

Câu 1: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là

A. 20%.
B. 80%
C. 10%.
D. 90%.

Câu 2: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

A. Hoà tan Cu(OH)2. B. Trùng ngưng. C. Tráng gương. D. Thủy phân. Câu 3: Cho các polime sau: tơ nilon-6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều

	chế bằng phản ứng trùng hợp là
	
	

	A. 5
	B. 4
	C. 6
	D. 7


Câu 4: Phản ứng trùng ngưng là phản ứng :

A. Kết hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử rất lớn (polime).

B. Cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ thành phân tử lớn và tách loại H2O.

C. Kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn(polime) và tách loại phân tử nhỏ khác ( như H2O..)

D. Cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau thành nhiều phân tử lớn (polime).

Câu 5: Cho 0,01 mol amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,10M. Mặt khác 0,02 mol X tác dụng vừa đủ với 10 gam dung dịch NaOH 8% thu được 2,80 gam muối khan.Công thức của X là

A. H2NC3H6COOH B. (H2N)2C3H5COOH C. H2NC3H5(COOH)2 D. (H2N)2C2H3COOH

Câu 6: Cho các este: vinyl axetat, etyl benzoat, benzyl fomat, etyl axetat, isoamyl axetat, phenyl axetat, anlyl axetat. Số este có thể điều chế trực tiếp bằng phản ứng

của axit và ancol tương ứng (có H2SO4  đặc làm xúc tác) là:

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.

Câu 7: Cho sơ đồ sau: Tinh bột
→
glucozơ
→
ancol etylic
→
axit axetic.

Để điều chế 300 gam dung dịch CH3COOH 25% thì phải cần bao nhiêu gam gạo (chứa 80% tinh bột). Biết hiệu suất của mỗi phản ứng đạt 75%.

A. 240g.
B. 150g.
C. 135g.
D. 300g

· TN 1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng.

· TN 2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

· TN 3: Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.

· TN 4: Để thanh thép (hợp kim của sắt với cacbon) trong không khí ẩm.

· TN 5: Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4.

	Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hoá học là:
	
	

	A. 3.
	B. 4.
	C. 1.
	D. 2.


Câu 9: Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime có cấu trúc không phân nhánh? A. Polibutadien, caosu lưu hoá, amilozơ, xenlulozơ.

B. PVC, polibutadien,xenlulozơ, nhựa bakelit.

C. PVC, poli isopren, amilozơ, xenlulozơ, poli stiren.

D. Polibutadien, poliisopren, amilopectin, xelulozơ

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 24,9 gam hỗn hợp X gồm Zn và Sn bằng dung dịch HCl (dư) thu được 6,72 lít khí H2 ở (đktc). Thể tích O 2 ( đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp X trên là

A. 4,48 lít
B. 3,92 lít
C. 2,08 lít.
D. 3,36 lít

Câu 11: Có 5 dung dịch riêng biệt là: CuCl2, FeCl3, AgNO3, HCl và HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Fe nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là:

	A. 3
	B. 2
	C. 1
	D. 4

	Câu 12: Ứng với công thức C5H13N có số đồng phân amin bậc 3 là:
	

	A. 6.
	B. 5.
	C. 3.
	D. 4.


Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 este no hở đơn chức cần 5,68 g khí oxi và thu được 3,248 lít khí CO2 (đktc). Cho hỗn hợp este trên tác dụng vừa đủ với KOH thu được 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp và 3,92 g muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của 2 este là :

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5.
B. C3H7COOCH3 và

CH3COOC2H5.

C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.



D. C2H5COOCH3 và

C2H5COOC2H5.

Câu 14: Một số este được dùng trong hương liệu, mỹ phẩm, bột giặt là nhờ các este

A. Là chất lỏng dễ bay hơi
B. Có mùi thơm, an toàn với người

C. Có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng
D. Đều có nguồn gốc từ thiên nhiên

Câu 15 : Phát biểu đúng là:

A. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4 đặc là phản ứng một chiều.

B. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu được sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol).

A. Khi thủy phân chất béo luôn thu được C2H4(OH)2.
B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Câu 16: Cho 8,4 gam sắt tan hết vào dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:
A. 29,04.
B. 32,40.
C. 36,30.
D. 30,72.

Câu 17: Cho các chất: etilen; saccarozơ; axetilen; fructozơ; anđehit axetic; tinh bột; axit fomic; xenlulozơ; glucozơ. Số chất có thể phản ứng với dung dịch AgNO3 /NH3 tạo kết tủa là:

A. 5.
B. 7.
C. 3.
D. 6.

Câu 18: Phát biểu không đúng là:

A. Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường tạo ra etanol.

B. Protein là những polopeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài chục triệu.

C. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ.

D. Đipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit.

Câu 19: Polime nào điều chế được thủy tinh hữu cơ ?

A. Poli(metyl metacrylat)
B. poli(vinyl axetat)

C. poli(metyl acrylat)
D. poli( vinyl clorua)

Câu 20: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói  X  Y  Sobitol. X, Y

lần lượt là

A. xenlulozơ, glucozơ.
B. saccarozơ, glucozơ.

C. tinh bột, glucozơ.
D. xenlulozơ, fructozơ.

Câu 21: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2.
B. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2.

C. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3.
D. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH.

Câu 22: Fructozơ và saccarozơ đều có:

A. Phản ứng tráng bạc.
B. 5 nhóm hiđroxyl trong phân tử.

C. Khử brom trong dung dịch nước.
D. Hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường

Câu 23: Khi đốt cháy một trong các chất là đồng đẳng của metylamin thì tỉ lệ thể

tích a = VCO2 : VH2O
biến đổi như thế nào?

A. 0,4 ≤ a < 1. B. 0,8 < a < 2,5.
C. 0,4 < a < 1.
D. 0,75 < a < 1.

Câu 24: Hỗn hợp nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

D H2N CH2 CH2 CO CH2 COOH
E H2NCH2 CONHCH2 CONHCH2 COOH
F H2N CH2 CH2 CO  NH CH2 CH2 COOH
G H2N  CH2  CO  NH  CH(CH3)  COOH
Câu 25: Có bao nhiêu đồng phân có CTPT là C4H8O2 tác dụng được với KOH thu được muối làm quỳ tím hóa xanh ?

A.2
B.6
C.4
D.5

Câu 26: Khi thủy phân đến cùng protein thu được

A. β-amino axit.
B. Axit.
C. Amin.
D.α-amino axit.

Câu 27: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và CH3COOH có số mol bằng nhau. Lấy 5,3

· hỗn hợp X cho tác dụng với 5,75 g C2H5OH (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được m (g) hỗn hợp este (hiệu suất các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị m là

A. 8,80
B. 7,04
C. 6,48
D. 8,10

Câu 28: Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Liên kết của nhóm –CO– với nhóm –NH– giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit.

B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

C. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.

D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản bằng enzim thu được các α-amino axit.

Câu 29: Dung dịch CH3NH2 có khả năng phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

· C2H5OH, H2SO4, CH3COOH, HNO2.
· FeCl3, H2SO4, CH3COOH, HNO2, quỳ tím.

· Na2CO3, H2SO4, CH3COOH, HNO2.
· C6H5ONa, H2SO4, CH3COOH, HNO2, quỳ tím.
Câu 30 : Cho đinh Fe vào 200ml dung dịch CuSO4 sau phản ứng thấy khối lượng

	thanh sắt tăng thêm 1.6 gam. Tính nồng độ CuSO4 ban đầu ?
	

	A. 0.5M
	B. 1M
	C. 0.2M
	D. 0.4M


Câu 31: Este C4H6O2 bị thủy phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp không tham gia phản ứng tráng gương. CTCT thu gọn của este là:

A. CH3COOCH=CH2.
B. HCOO-CH=CH-CH3.

C. CH2=CH-COO-CH3
D. HCOO-CH2- CH=CH2.

Câu 32: Cho 15g hỗn hợp anilin, metyl amin, đimetylamin , đietylmetylamin tác dụng vừa đủ với 50ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng muối thu được là :

A. 16.825 g
B. 20.18g
C. 21.123g
D. 15.925g

Câu 33: Cho m gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y, 10m/17 gam chất rắn không tan và 2,688 lít H2 (đktc). Để hoà tan hết m gam hỗn hợp X cần tối thiểu V lít dung dịch HNO3 1M (sản phẩm khử duy nhất là khí NO). Giá trị của V là:

A. 0,88.
B. 0,80.
C. 0,72.
D. 0,48.

· Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

· Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit

· Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

· Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

· Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

· Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

· Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh Số phát biểu đúng là:

A.6
B.7
C.4
D.5

Câu 35: Kim loại M có thể được điều chế bằng cách khử ion của nó trong oxit bới khí H2 ở nhiệt độ cao. Mặt khác, kim loại M khử được ion H+ trong dung dịch axit

loãng thành H2. Kim loại M là :

A. Al
B. Mg
C. Fe
D. Cu

B. Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực
H3N+ - CH2 - COO-

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl

C. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

D. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin).

Câu 37: Dãy gồm các oxit đều bị Al khử ở nhiệt độ cao là :

A. FeO, CuO, Cr2O3 C. FeO, MgO, CuO B. PbO, K2O, SnO D. Fe3O4, SnO, BaO

Câu 38: Cho các loại tơ : tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ

	enang. Số tơ tổng hợp là
	
	

	A. 3
	B. 2
	C. 4
	D. 5

	Câu 39: Phương pháp thích hợp điều chế kim loại từ NaCl là:
	

	A. Điện phân nóng chảy
	B. Nhiệt phân
	

	C. Điện phân dung dịch
	D. Thủy luyện
	


Câu 40: Đốt cháy 0,8 gam một este X đơn chức được 1,76 gam CO2 và 0,576 gam H2O. Cho 5 gam X tác dụng với lượng NaOH vừa đủ, cô cạn dung dịch sau phản ứng được 7 gam muối khan Y. Cho Y tác dụng với dung dịch axit loãng thu được Z không phân nhánh. Công thức cấu tạo của X là:
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	1.D
	2.D
	3.A
	4.C
	5.B
	6.D
	7.D
	8.A
	9.C
	10.A

	11.A
	12.C
	13.C
	14.B
	15.D
	16.D
	17.A
	18.D
	19.A
	20.A

	21.C
	22.D
	23.A
	24.D
	25.B
	26.D
	27.C
	28.B
	29.B
	30.B

	31.C
	32.A
	33.C
	34.D
	35.C
	36.D
	37.A
	38.A
	39.A
	40.C


Câu 1:
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Câu 2:

· Tinh bột, xenlulozo không hòa tan Cu(OH)2
· Cả 4 chất đều không tham gia phản ứng trùng ngưng

· Tinh bột, xenlulozo, saccarozo không có phản ứng tráng gương

Câu 3: Poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; tơ nitron, cao su buna.

Câu 5:

Số nhóm NH2 = nHCl ÷ nX = 0,02 ÷ 0,01 = 2 || nNaOH = 10 × 0,08 ÷ 40 = 0,02 mol = nX

· X chứa 1 –COOH ⇒ X có dạng H2N–R–COOH. Tăng giảm khối lượng: mX = 2,8 - 0,02 × 22 = 2,36(g)
||⇒ MX = 118 ⇒ R = 41 (C3H5) ⇒ X là (H2N)2C3H5COOH

Câu 6: Etyl benzoat, benzyl fomat, etyl axetat, isoamyl axetat, anlyl axetat.

Câu 7:
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Câu 8: TN 2,4,5

Câu 9:

C. Loại cao su lưu hóa: Mạng lưới không gian

D. Loại nhựa bakelit: Mạng lưới không gian

H .Loại amilopectin: Mạch phân nhánh

Câu 10:
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Câu 11: CuCl2, AgNO3, HCl có lẫn CuCl2

Câu 12:

CH3-CH2-CH2-N(CH3)-CH3;

CH3-CH(CH3)-N(CH3)-CH3;

CH3-CH2-N(CH3)-CH2-CH3

Câu 13:

Vì este no đơn chức nên nH2O = nCO2 = 0,145 mol Bảo toàn nguyên tố O

· nO( este) = 0,145. 2 + 0,145 - 2. 0,1775 = 0,08 mol

· neste  = 0,04 mol

Luôn có nmuối = neste  = 0,04 mol

· Mmuối = 98 (CH3COOK)

Khi thủy phân este tạo một muối và 2 ancol đồng đằng kế tiếp

· 2 este là đồng đẳng kế tiếp nhau.

Ctb = 0,145 : 0,04 = 3,625

· 2 este là CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.

Câu 15:

A. Phản ứng 2 chiều

C. Sản phẩm là muối và ROH

D. Luôn thu được glixerol C3H5OH

Câu 16:

mmuối = mKL + mNO3- = 8,4 + 62.3.0,12 = 30,72

Câu 17: Axetilen; fructozơ; anđehit axetic; axit fomic; glucozơ

Câu 18: Đipeptit CHỈ có 1 liên kết peptit

Câu 19:

[image: image9.png]



Câu 21:

A. Ancol bậc 2, amin bậc 1

B. Ancol bậc 3, amin bậc 1

C. Ancol bậc 2, amin bậc 2

D. Ancol bậc 1, amin bậc 2

Câu 22: Saccarozo không phản ứng tráng bạc, không khử Br2 trong dd nước và nhiều hơn 5 nhóm OH

Câu 23:

Công thức chung của ankylamin là CnH2n+3N (n )

Khi n=1 => a =0,4

Khi n→+∞⇒a=1

Câu 24:

A. Không phải peptit

B. Tripeptit

C. Không phải peptit

Câu 25:

Axit: CH3CH2CH2COOH và (CH3)2CHCOOH

Este: HCOOCH2CH2CH3, HCOOCH(CH3)2, CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3

Câu 27:

Theo bài ra, đặt số mol 2 axit là x thì 46x + 60x = 5,3 => x = 0,05

nC2H5OH = 0,125

HCOOH
+
C2H5OH [image: image1.jpg]


 HCOO2H5
+
H2O

0,05.80/100
0,04

CH3COOH +
C2H5OH [image: image2.jpg]


 CH3COO2H5
+
H2O

0,05.80/100
0,04

meste = 0,04 . 74 + 0,04 .88= 6,48 gam

Câu 28: CHỈ protein dạng hình cầu mới tan được trong nước

Câu 29:

A. Loại C2H5OH

C. Loại Na2CO3
D. Loại C6H5ONa
Câu 30:

Gọi x là số mol của CuSO4 phản ứng

Fe+CuSO4→FeSO4+Cu

x <------- x -------> x ------> x

Khối lượng thanh sắt tăng: 64x−56x=1,6 => x = 0,05

· CM = 0,05 : 0,2 = 0,1 M
Câu 31:

· Loại B,D vì có gốc axit fomic HCOO

· Loại A vì sản phẩm tạo CH3CHO

Câu 32:

Phản ứng: NH2 + HCl → NH3Cl

15 gam X + 0,05 mol HCl → muối.

· Bảo toàn khối lượng có mmuối = 15 + 0,05 × 36,5 = 16,825 gam.
Câu 33:

Ta có nFe=nH2=0,12 mol

· mFe=0,12.56=6,72 gam = m−10m/17 mFe = 0,12.56 = 6,72 gam
· m=16,32(g)
· nCu=(16,32−6,72).64=0,15 mol
Cần tối thiểu HNO3➞ Fe chỉ lên số oxi hóa +2

Bảo toàn electron 2nFe+2nCu=34nHNO3→nHNO3=0,72(mol)

Câu 34: a,b,c,e,h

Câu 35:

· Loại Al, Mg vì không bị khử bằng H2
· Loại Cu vì không khử được H+ trong dd axit loãng Câu 36: D sai vì nó là Muối của glixin với metylamin

Câu 37:

B. Loại MgO C. Loại K2O D. Loại BaO

Câu 38: Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ enang

Câu 40:

nCO2 = 0,04 ; nH2O = 0,032

Bảo toàn khối lượng => mO = 0,8 - 0,04.12 - 0,032.2 = 0,256 g => nO = 0,016

=> C : H : O = 5 : 8 : 2 mà X đơn chức

=> X là C5H8O2

Với 5 gam X => nX = 0,05 mol => nNaOH = 0,05 => mNaOH = 2 gam Mà m muối = mX + mNaOH (7 = 5 + 2)

=> X là este nội phân tử. Vì Z không phân nhánh


X là:

